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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 20/10/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	325/TB-VPCP
	12/10/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ 2 Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	6345/BCT-VPB
	14/10/2022
	Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	3
	Chính phủ
	82/2022/NĐ-CP
	18/10/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Hóa chất
	22/12/2022
	

	4
	Bộ Công Thương
	6425/BCT-PC
	18/10/2022
	Tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	
	

	5
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2626/QĐ-BTNMT
	10/10/2022
	Công bố Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
	
	

	6
	Chính phủ
	130/NQ-CP
	06/10/2022
	Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022
	
	

	7
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7286/BKHĐT-TH
	12/10/2022
	Về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	8
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7354/BKHĐT-TH
	14/10/2022
	Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2022
	
	

	9
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7351/BKHĐT-TH
	14/10/2022
	Về việc đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	1410/CĐ-VPCP
	17/10/2022
	Công điện mời dự Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Thời gian: 14 giờ, Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022.
	
	

	11
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7350/BKHĐT-TCTT
	14/10/2022
	Về việc đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG
	
	

	12
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3842/QĐ-BNN-PCTT
	11/10/2022
	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần số 4: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Tuyên Quang thuộc dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc.
	
	

	13
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7343/BKHĐT-TTr
	13/10/2022
	Văn bản công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 166/QĐ-BKHĐT ngày 12/10/2022)
	
	

	14
	Chính phủ
	1198/QĐ-TTg
	12/10/2022
	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7343/BKHĐT-TTr
	13/10/2022
	Văn bản công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 166/QĐ-BKHĐT ngày 12/10/2022)
	
	

	16
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	10692/BGTVT-QLXD1
	13/10/2022
	Thực hiện các dự án công trình giao thông phía Bắc do Bộ GTVT quản lý
	
	

	17
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	9/CĐ-BKHĐT
	14/10/2022
	Công điện V/v Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	18
	Chính phủ
	963/TTg-KTTH
	15/10/2022
	Triển khai thực hiện NQ số 121/NQ-CP của Chính phủ đối với các Tổ công tác họp kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
	
	

	19
	Chính phủ
	19/CT-TTG
	17/10/2022
	Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
	
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	1415/CĐ-VPCP
	17/10/2022
	Công điện phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải Thời gian: 14 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2022 (Thứ Tư)
	
	

	21
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7350/BKHĐT-TCTT
	14/10/2022
	Về việc đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện các CTMTQG năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG
	
	

	22
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7269/BKHĐT-GSTĐĐT
	12/10/2022
	Về việc tổng hợp Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021
	
	

	23
	Chính phủ
	1269/QĐ-TTg
	19/10/2022
	Quyết định Ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	24
	Chính phủ
	83/2022/NĐ-CP
	18/10/2022
	Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	20/10/2022
	

	25
	Bộ công an
	32/2022/TT-BCA
	12/10/2022
	Quy định về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân
	
	

	26
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3812/QĐ-BNN-TY
	07/10/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính tại Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	27
	Chính phủ
	18/CT-TTg
	13/10/2022
	Chỉ thị  về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	6828/VPCP-KSTT
	12/10/2022
	V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống HCNN giai đoạn 2022-2025
	
	

	29
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3872/QĐ-BNN-TT
	13/10/2022
	Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng của Bộ NN và PTNT
	
	

	30
	Văn phòng Chính phủ
	6936/VPCP-KSTT
	14/10/2022
	V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
	
	

	31
	Văn phòng Chính phủ
	6828/VPCP-KSTT
	12/10/2022
	V/v hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống HCNN giai đoạn 2022-2025
	
	

	32
	Ủy ban Dân tộc
	743/QĐ-UBDT
	10/10/2022
	Quyết định Phê duyệt Khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
	
	

	33
	Chính phủ
	80/2022/NĐ-CP
	13/10/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y
	
	

	34
	Văn phòng Chính phủ
	1410/CĐ-VPCP
	17/10/2022
	Công điện mời dự Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Thời gian: 14 giờ, Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022.
	
	

	35
	 Bộ giáo dục và đào tạo 

	14/2022/TT-BGDĐT
	10/10/2022
	Thông tư quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
	25/11/2022

	

	36
	Bộ giáo dục và đào tạo 
	3089/QĐ-BGDĐT
	19/10/2022
	Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	37
	Bộ giáo dục và đào tạo 
	3088/QĐ-BGDĐT
	19/10/2022
	Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	38
	Bộ Tài Chính
	2108/QĐ-BTC
	14/10/2022
	Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 03 cơ sở nhà, đất của một số đơn vị thuộc KBNN Tuyên Quang
	
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	6801/BNN-PC
	11/10/2022
	V/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	40
	Thanh tra Chính phủ
	1831/CV-TTCP
	13/10/2022
	V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	331/TB-VPCP
	19/10/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến nă43m 2030
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	02/2022/TT-VPCP
	19/10/2022
	Thông tư Bãi bỏ một phần Thông tư số 01/245017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 204617 hướng dẫn thực hiện quy định về C47ông báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ48-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	05/12/2022
	

	43
	Chính phủ
	1271/QĐ-TTg
	19/10/2022
	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	44
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	4109/LĐTBXH-VPQGGN
	14/10/2022
	V/v thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đọan 2021-2025
	
	

	45
	 Chính phủ
	20/2022/QĐ-TTg
	12/10/2022
	Quyết định quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa
	
	

	46
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	14/2022/TT-BKHCN
	11/10/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TT-TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&Cn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo TT số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
	22/12/2022
	

	47
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	15/2022/TT-BKHCN
	12/10/2022
	Thông tư quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
	01/12/2022
	

	48
	Bộ Công Thương
	16/2022/TT-BCT
	10/10/2022
	Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương
	28/11/2022
	

	49
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 

	5440/BGDĐT-NGCBQLGD
	17/10/2022
	Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
	
	

	50
	Chính phủ
	1259/QĐ-TTg
	18/10/2022
	Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, biên chế hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 - 2026
	
	

	51
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1925/QĐ-BTTTT
	19/10/2022
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia
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